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	TT
	Danh mục loại hàng
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm
	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

	
	
	
	
	Từ đầu năm đến hết tháng trước
	Ước thực hiện tháng báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
	Lũy kế cùng kỳ năm trước
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)
	So sánh với kế hoạch năm (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4/5
	7=4/1

	 
	Tổng số
	1000 tấn
	925.705
	135.380
	74.459
	209.839
	201.399
	104%
	23%

	 
	Hàng xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	31.376
	17.257
	48.633
	49.246
	99%
	 

	 
	Hàng nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	42.158
	23.187
	65.345
	61.797
	106%
	 

	 
	Hàng nội địa
	1000 tấn
	 
	61.333
	33.733
	95.066
	89.705
	106%
	 

	 
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	1000 tấn
	 
	513
	282
	795
	651
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	                                -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Container
	1000 tấn
	314.571
	45.324
	24.928
	70.252
	66.397
	106%
	 

	 
	 
	1000 Teus
	32.020
	4.809
	2.645
	7.454
	6.727
	111%
	23%

	 
	Xuất khẩu
	1000 Tấn
	 
	14.963
	8.230
	23.193
	23.030
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	1.487
	818
	2.305
	2.118
	 
	 

	 
	Nhâp khẩu
	1000 Tấn
	 
	15.117
	8.314
	23.431
	21.861
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	1.591
	875
	2.466
	2.139
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 Tấn
	 
	15.244
	8.384
	23.628
	21.506
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	1.731
	952
	2.683
	2.470
	 
	 

	2
	Hàng lỏng
	1000 tấn
	88.897
	13.717
	7.544
	21.261
	20.984
	101%
	24%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	572
	315
	887
	1.326
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	5.440
	2.992
	8.432
	8.187
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	7.705
	4.238
	11.943
	11.471
	 
	 

	3
	Hàng khô
	1000 tấn
	517.053
	75.826
	41.704
	117.530
	113.367
	104%
	23%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	15.841
	8.713
	24.554
	24.890
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	21.601
	11.881
	33.482
	31.749
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	38.384
	21.111
	59.495
	56.728
	 
	 

	4
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	1000 tấn
	89.834
	13.548
	7.451
	20.999
	22.843
	92%
	23%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng không bao gồm cả hàng hóa quá cảnh không được bốc dỡ tại cảng 



